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         Krông năng, ngày         tháng       năm 2025 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

“V/v báo giá mua biểu mẫu hồ sơ bệnh án quí IV năm 2025” 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp biểu mẫu hồ sơ bệnh án. 

 

Căn cứ nhu cầu sử dụng biểu mẫu hồ sơ bệnh án quí IV năm 2025 của Trung 

tâm Y tế Krông Năng; 

Để tiến hành mua biểu mẫu hồ sơ bệnh án quí IV năm 2025 cho đơn  vị .  

Trung  tâm Y tế  Krông Năng Kính mời các đơn vị quan tâm, có nhu cầu tham 

gia báo giá mua biểu mẫu hồ sơ bệnh án quí IV năm 2025, cung cấp bảng báo giá 

biểu mẫu hồ sơ bệnh án quí IV năm 2025 cụ thể như sau: 

Danh mục: biểu mẫu hồ sơ bệnh án Qúi IV năm 2025 chi tiết như sau: 

STT Tên biểu mẫu Quy cách 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1 Bệnh án nội khoa 

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng 65 gsm. 

Kích thước(RXC):(29,7*42) cm, khổ A3, in 

2 mặt. Gáy 13 tờ, kích thước 30x3cm, Bìa 

màu vàng, định lượng 160gsm. Kích thước: 

(RXC): (31X45) cm khổ A3, qui cách: in 1 

mặt 

Cái 1,500 

2 Bệnh án nhi khoa 

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng 65 gsm. 

Kích thước(RXC):(29,7*42) cm, khổ A3, in 

2 mặt. Gáy 13 tờ, kích thước 30x3cm, Bìa 

màu vàng, định lượng 160gsm. Kích 

thước:(RXC) :(31X45) cm khổ A3, qui 

cách: in 1 mặt 

Cái 1,000 

3 Bệnh án phụ khoa 

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng 65 gsm. 

Kích thước(RXC):(29,7*42) cm, khổ A3, in 

2 mặt. Gáy 13 tờ, kích thước 30x3cm, Bìa 

màu vàng, định lượng 160gsm. Kích 

thước:(RXC) :(31X45)cm khổ A3, qui cách: 

in 1 mặt 

Cái 50 

4 Bệnh án sản khoa 

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng 65 gsm. 

Kích thước(RXC):(29,7*42) cm, khổ A3, in 

2 mặt. Gáy 13 tờ, kích thước 30x3cm, Bìa 

màu vàng, định lượng 160gsm. Kích 

thước:(RXC) :(31X45)cm khổ A3, qui cách: 

in 1 mặt 

Cái 200 
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5 
Bệnh án ngoại 

khoa 

Chất liệu: Giấy trắng, định lượng 65 gsm. 

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ 

A3). In 2 mặt, Gáy (13 tờ, kích thước 30 x 3 

cm) . Bìa mầu trắng. Định lương 160gsm. 

Kích thước: (RxC):(31x45) cm (Khổ A3), 

Qui cách: In 1 mặt 

Cái 1,000 

6 
Bệnh án ngoại trú 

lao 

Chất liệu: Giấy trắng, định lượng 65 gsm. 

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ 

A3). In 2 mặt, Gáy (13 tờ, kích thước 30 x 3 

cm) . Bìa mầu xanh lá cây. Định lương 

160gsm. Kích thước: (RxC):(31x45) cm 

(Khổ A3), Qui cách: In 1 mặt 

Cái 200 

7 

Phiếu điều trị 

(Dành cho bệnh án 

YHCT) 

Chất liệu: Giấy trắng. Định lượng 65 gsm. 

Kích thước (R x C): (21 x 29.7)cm (Khổ 

A4).Quy cách: In 2 mặt khổ dọc  

Tờ 1,000 

8 

Phiếu công khai 

dịch vụ khám chữa 

bệnh nội trú (Dành 

cho khoa YHCT) 

Chất liệu: Giấy trắng, định lượng 65 gsm. 

Kích thước (RXC): (21X29,7) cm ( Khổ A4 

). Quy cách: in 2 mặt, khổ ngang 

Tờ 200 

9 Đơn thuốc 
Chất liệu: Giấy trắng: Định lượng 65 gsm. 

Kích thước(RXC): (14.8X21) cm, khổ A5. 

Qui cách: in 1 mặt, khổ dọc 

Tờ 1,500 

10 Sổ giao ban 

Chất liệu: Giấy trắng, định lượng 180 gsm. 

Kích thước (RXC): (21X29,7) cm ( Khổ A4 

). Quy cách: Bìa màu xanh, ruột 50 tờ 

/quyển, in 2 mặt 

Quy

ển 
15 

11 

Bảng kiểm trước 

khi thực hiện thủ 

thuật trên người 

bệnh 

Chất liệu: Giấy trắng: Định lượng 65 gsm. 

Kích thước(RXC): (21X29,7) cm, khổ A4. 

Qui cách: in 1 mặt, khổ dọc 

Tờ 300 

12 

Gíây cam kết 

chuyển cơ sở khám 

bệnh chữa bệnh 

Chất liệu: Giấy trắng: Định lượng 65 gsm. 

Kích thước(RXC): (21X29,7) cm, khổ A4. 

Qui cách: in 1 mặt, khổ dọc 

Tờ 200 

13 

Phiếu cung cấp 

thông tin về người 

bệnh tại khoa hồi 

sức tích cực 

Chất liệu: Giấy trắng: Định lượng 65 gsm. 

Kích thước(RXC): (21X29,7) cm, khổ A4. 

Qui cách: in 1 mặt, khổ dọc 

Tờ 600 
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14 

Phiếu nhận định 

phân loại người 

bệnh tại khoa cấp 

cứu 

Chất liệu: Giấy trắng: Định lượng 65 gsm. 

Kích thước(RXC): (21X29,7) cm, khổ A4. 

Qui cách: in 1 mặt, khổ dọc 

Tờ 600 

15 Bảng mã hóa  
Chất liệu: Giấy trắng: Định lượng 65 gsm. 

Kích thước(RXC): (21X29,7) cm, khổ A4. 

Qui cách: in 2 mặt, khổ dọc 

Tờ 4,000 

16 

Biên bảng hủy 

thuốc (Mẫu theo 

Thông tư 

03/2020/TT-BYT) 

Chất liệu: Giấy trắng: Định lượng 65 gsm. 

Kích thước(RXC): (21X29,7) cm, khổ A4. 

Qui cách: in 1 mặt, khổ dọc 

Tờ 1,000 

17 

Giấy cung cấp 

thông tin và cam 

kết chung về nhập 

viện nội trú 

Chất liệu: Giấy trắng: Định lượng 65 gsm. 

Kích thước(RXC): (21X29,7) cm, khổ A4. 

Qui cách: in 2 mặt, khổ dọc 

Tờ 4,000 

18 
Phiếu chăm sóc 

cấp I 

Chất liệu: Giấy trắng: Định lượng 160 gsm. 

Kích thước(RXC): (29,7X42) cm, khổ A3. 

Qui cách: in 2 mặt, khổ ngang 

Tờ 300 

19 
Phiếu chăm sóc 

cấp 2-3 YHCT 

Chất liệu: Giấy trắng: Định lượng 65 gsm. 

Kích thước(RXC): (21X29,7) cm, khổ A4. 

Qui cách: in 2 mặt, khổ dọc 

Tờ 1,500 

20 
Phiếu chăm sóc 

cấp 2-3 Ngoại 

Chất liệu: Giấy trắng: Định lượng 65 gsm. 

Kích thước(RXC): (21X29,7) cm, khổ A4. 

Qui cách: in 2 mặt, khổ dọc 

Tờ 2,000 

21 
Phiếu chăm sóc 

cấp 2-3 Sản 

Chất liệu: Giấy trắng: Định lượng 65 gsm. 

Kích thước(RXC): (21X29,7) cm, khổ A4. 

Qui cách: in 2 mặt, khổ dọc 

Tờ 800 

22 
Phiếu chăm sóc 

cấp 2-3 Phụ khoa 

Chất liệu: Giấy trắng: Định lượng 65 gsm. 

Kích thước(RXC): (21X29,7) cm, khổ A4. 

Qui cách: in 2 mặt, khổ dọc 

Tờ 200 

23 
Phiếu chăm sóc 

cấp 2-3 hệ Nội 

Chất liệu: Giấy trắng: Định lượng 65 gsm. 

Kích thước(RXC): (21X29,7) cm, khổ A4. 

Qui cách: in 2 mặt, khổ dọc 

Tờ 6,000 

 

Đơn vị nhận báo giá: Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - Điều dưỡng Trung tâm y 

tế Krông năng, hoặc Phòng Văn thư Trung Tâm y tế Krông Năng. 

Địa chỉ: 16 Lê Duẩn, xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. 

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày phát hành thông báo chào giá đến hết ngày 

10 tháng 11 năm 2025. 

Hồ sơ chào giá gồm: 

+ Thư chào giá mua biểu mẫu hồ sơ bệnh án quí IV năm 2025 
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+ Văn bản chứng minh đơn vị có chức năng trong việc chào giá tương ứng 

(Đơn vị chào giá phải có giá trị pháp lý, hóa đơn tài chính và vận chuyển giao hàng 

tại Trung tâm Y tế Krông năng). 

+ Hợp đồng tương tự đã ký kết về việc cung cấp dịch vụ biểu mẫu hồ sơ bệnh 

án (nếu có). 

Lưu ý: Hồ sơ chào giá bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội 

dung tham gia chào giá mua biểu mẫu hồ sơ bệnh án quí IV năm 2025 của Trung 

tâm y tế Krông Năng. Đơn vị tham dự chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện 

thoại liên hệ và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ chào giá. Các đơn vị 

chào giá đảm bảo độc lập, không liên quan với nhau. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị cung cấp./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- CNTT để đăng trên Website; 

- Phòng TCKT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

 

 

Trần Ngọc Anh 
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